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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 
 
 
1. 6 ứng dụng ICT trong nghiên cứu và quản lý môi trường/ ThS. Nguyễn Thanh Minh, 
Nguyễn Bội  Ngọc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2010 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 36-41 
 
Nội dung: Công nghệ thông tin – truyền thông với quản lý môi trường, một số ứng dụng công 
nghệ thông tin – truyền thông nổi bật. Các loại ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông để 
nghiên cứu và quản lý môi trường như: quan sát môi trường, phân tích, lập kế hoạch, quản lý và 
bảo vệ môi trường, tác động và làm giảm bớt các hiệu ứng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin – 
truyền thông, xây dựng năng lực môi trường. 
Từ khóa: Ứng dụng ICT, quản lý môi trường, nghiên cứu môi trường. 
 
 
2. Bốn xu hướng trong phát triển quản lý Trung tâm dữ liệu/ Trọng Tâm// Công nghệ thông 
tin & Truyền thông .- 2010 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 51-54. 
 
Nội dung: Mật độ tạo ra hiệu quả, tính sẵn sàng của hệ thống, tính linh hoạt, tầm nhìn và khả 
năng kiểm soát cho phép tối ưu hệ thống là bốn xu hướng trong phát triển quản lý dữ liệu. 
Từ khóa: Trung tâm dữ liệu, quản lý, phát triển. 
 
 
3. Để tiếp thị số ở Việt Nam hiệu quả/ ThS. Võ Thị Phương Lan// Công nghệ thông tin & truyền 
thông .- 2010 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 24-29. 
 
Nội dung: Thời gian gần đây, từ “tiếp thị số” được nhắc đến nhiều trên các tạp chí và sách dịch từ 
nước ngoài. Nhiều câu chuyện thành công sống động đã được trình bày. Tiếp thị số như thế nào, 
đang ở đâu và hướng lâu dài như thế nào là nội dung được đề cập trong bài viết này. 
Từ khóa: Tiếp thị số, Việt Nam. 
 
 
4. Kết nối 2 máy laptop với nhau bằng Wireless// Kiểm toán .- 2010 .- Số 11 .- Tr. 50-51. 
 
Nội dung: Các máy vi tính xách tay thường có sẵn thiết bị truy cập mạng không dây (Wireless), 
bạn có thể dùng thiết bị này để nối mạng 2 máy laptop với nhau để copy dữ liệu, sử dụng chung 
các ổ đĩa của nhau. Bài báo hướng dẫn cách kết nối 2 máy laptop với nhau bằng Wireless trên 
Window XP SP2. 
Từ khóa: Kết nối, Wireless, laptop. 
 
 
5. Kiểm chứng sự tuân thủ về ràng buộc thời gian trong các ứng dụng phần mềm/  Trịnh 
Thanh Bình, Trương Ninh Thuận, Nguyễn Việt Hà// Tin học và điều khiển tin học .- 2010 .- Số 2 
.- Tr. 173-184. 
 
Nội dung: Bài báo đề xuất một phương pháp kiểm chứng sự tuân thủ về ràng buộc thời gian thực 
thi giữa các thành phần phần mềm so với đặc tả sử dụng lập trình hướng khía cạnh. Trong đó ràng 
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buộc thời gian giữa các thành phần được đặc tả bằng biểu đồ thời gian của UML và biểu thức 
chính của các thành phần để tính thời gian thực thi từ đó kiểm chứng sự tuân thủ so với đặc tả. 
Từ khóa: Ứng dụng phần mềm, ràng buộc thời gian, kiểm chứng, sự tuân thủ. 
 
 
6. Làm Blog trên WordPress/ TS. Bùi Thế Tâm// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2010 .- 
Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 31-39. 
 
Nội dung: Bài báo hướng dẫn làm blog dựa trên môi trường mới nhất của WorldPress với hệ 
thống menu và hộp thoại đã hoàn toàn dùng tiếng Việt rất thuận lợi cho người dùng Việt Nam. 
Từ khóa: Blog, WordPress 
 
 
7. Phương pháp xây dựng độ đo tái sử dụng của Web Server/ Phạm Thị Quỳnh, Huỳnh Quyết 
Thắng, Tạ Quang Dũng// Tin học và điều khiển tin học .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 141-152. 
 
Nội dung: Việc sử dụng lại các web server trong quá trình phát triển phần mềm hướng dịch vụ là 
một trong những ưu điểm lớn nhất của loại hình phần mềm này. Khả năng tái sử dụng của web 
server phụ thuộc chủ yếu vào tính kết nối (coupling) và tính gắn kết (cohesion). Bài viết đề xuất 
một phương pháp xây dựng độ đo khả năng tái sử dụng của web server dựa trên tính kết nối và 
tính gắn kết của nó. 
Từ khóa: Web server, tái sử dụng web server 
 
 
8. Triển khai điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa và nhỏ/ ThS. Nguyễn Thị Vân Anh// 
Công nghệ thông tin & Thông tin .- 2010 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 40-44. 
 
Nội dung: Bài viết đưa ra những khuyến nghị đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi lựa chọn 
và triển khai điện toán đám mây, nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích tối đa. 
Từ khóa: Điện toán đám mây, doanh nghiệp 
 
 
 
 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
 
 
 
1. Chính sách phát triển công nghiệp địa phương ở nước ta trong thời gian tới/ Nguyễn Chí 
Thành// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 390 .- Tr. 50-54. 
 
Nội dung: Quan niệm về công nghiệp địa phương, một số đề xuất chính sách phát triển công 
nghiệp địa phương giai đoạn hiện nay: chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, chính sách đất 
đai, chính sách thương mại – thị trường, chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, chính sách phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, chính sách cải thiện môi trường, phát triển nguồn nhân lực. 
Từ khóa: Phát triển công nghiệp, công nghiệp địa phương. 
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2. Một số đề xuất chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 
hiện nay/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 389 .- Tr. 54-62. 
 
Nội dung: Tổng hợp một số kết quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp thời gian qua, một số 
hạn chế và vấn đề đặt ra trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Một số đề xuất chính sách 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
Từ khóa: Kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp Việt Nam, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
 
 
3. Những hạn chế trong chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay và giải pháp 
khắc phục/ Nguyễn Thị Hường// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 9 (388) .- Tr. 11-19. 
 
Nội dung: Trình bày những khía cạnh thể hiện chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp như: hiệu quả 
sử dụng các nguồn lực thấp và chậm được cải thiện, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch theo hướng 
hợp lý và hiệu quả, kết cấu hạ tầng kỹ thuật yếu kém. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất 
lượng tăng trưởng kinh tế: hoàn thiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, điều 
chỉnh cơ cấu các ngành và cơ cấu phân bổ công nghiệp theo vùng lãnh thổ đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, phát 
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thay đổi của công nghệ,… 
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, kinh tế Việt Nam, giải pháp khắc phục 
 
 
4. Vấn đề thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay/ Phạm 
Thanh Khiết// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 9 (388) .- Tr. 39-46. 
 
Nội dung: Bài viết phân tích những kết quả đạt được của đầu tư trực tiếp nước ngoài tác động tới 
sự phát triển kinh tế xã hội nước ta; những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị một số vấn đề cần 
giải quyết trong thời gian tới nhằm thu hút tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. 
Từ khóa: Vốn nước ngoài, sử dụng vốn, Việt Nam. 
 
 
 

NGÂN HÀNG 
 
 

 
1. Bàn về khái niệm rủi ro hoạt động và sự khác biệt với các loại rủi ro khác trong ngân 
hàng/ ThS. Vũ Hương Mai// Ngân hàng .- 2010 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 46-48. 
 
Nội dung: Trình bày những hiểu biết cơ bản về khái niệm rủi ro hoạt động và sự khác biệt với rủi 
ro tín dụng và rủi ro thị trường với mục đích rủi ro hoạt động được biết đến nhiều hơn và được 
quản trị tốt hơn trong các tổ chức tài chính ngân hàng Việt Nam. 
Từ khóa: Rủi ro hoạt động, ngân hàng 
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2. Để hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững/ ThS. Nguyễn Lợi// Thị trường tài 
chính tiền tệ  .- 2010 .- Số 22 (319) .- Tr. 30-32. 
 
Nội dung: Trình bày một số hạn chế của các ngân hàng thương mại hiện nay, từ đó đề xuất một số 
biện pháp để hệ thống ngân hàng thương mại phát triển. 
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, phát triển ngân hàng. 
 
 
3. Đo lường tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng theo khía cạnh khách hàng/ TS. Hoàng 
Thị Phương Thảo, ThS. Hoàng Trọng// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 240 .- Tr. 49-57. 
 
Nội dung: Xác định cách đo lường tài sản thương hiệu dựa trên nhận thức khách hàng đối với 
ngành dịch vụ ngân hàng. Xem xét mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng dựa 
trên khách hàng và kết quả tài chính của doanh nghiệp ngân hàng trong việc kinh doanh dịch vụ 
đó. 
Từ khóa: Thương hiệu ngân hàng, dịch vụ  ngân hàng, khách hàng 
 
 
4. Hoàn thiện hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt Nam/ ThS. Phạm Quốc Khánh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 19-26. 
 
Nội dung: Khảo sát hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh của một số ngân hàng thương mại cổ 
phần, đánh giá hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh. Một số giải pháp góp phần giành lợi thế 
cạnh tranh. 
Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần, hoạt động phân tích, ngân hàng Việt Nam. 
 
 
5. Một số định hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng 
thương mại trong giai đoạn tới/ Nhóm nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp// Ngân hàng .- 2010 .- 
Số 15 tháng 8 .- Tr. 27-30, 60. 
 
Nội dung: Trình bày đặc điểm hoạt động của các ngân hàng thương mại và yêu cầu đặt ra đối với 
việc xây dựng và phát triển văn hóa. Định hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại 
các ngân hàng thương mại trong giai đoạn tới. 
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. 
 
 
6. Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương 
mại Việt Nam trong giai đoạn tới/ Nhóm nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp// Ngân hàng .- 2010 
.- Số 16 tháng 8 .- Tr. 35-42. 
 
Nội dung: Giới thiệu các giải pháp cơ bản mà các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể xem 
xét vận dụng trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Bao 
gồm 5 nhóm giải pháp cụ thể: nhóm giải pháp thông qua cơ chế quản trị điều hành, nhóm giải 
pháp thông qua các giá trị văn hóa hữu hình, giải pháp thông qua cơ chế thưởng phạt, giải pháp 
thông qua các giá trị giáo dục đào tạo, giải pháp hỗ trợ. 
Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, Việt Nam 
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7. Một số giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay vốn đối với hộ nông dân/ Đỗ Xuân 
Trường// Ngân hàng .- 2010 .- Số 22 tháng 11 .- Tr. 42-46. 
 
Nội dung: Việc mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nông dân hiện nay còn có nhiều 
vấn đề phải bàn cãi và đặc biệt nguồn vốn để cho vay hiện nay còn rất thiếu. Bài viết trao đổi về 
một số vấn đề về mảng nghiệp vụ này để các đồng nghiệp quan tâm và các ngân hàng thương mại 
cổ phần tham khảo. 
Từ khóa: Vốn, cho vay, ngân hàng, nông dân. 
 
 
8. Một số khó khăn trong xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại/ ThS. Đào Ngọc Chuyền, 
Phạm Thị Ngát// Ngân hàng .- 2010 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 49-51. 
 
Nội dung: Các ngân hàng thương mại thường xuyên hoàn thiện và áp dụng hàng loạt biện pháp 
ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay, nhưng nhiều khoản nợ xấu mới vẫn cứ xuất 
hiện. Vì vậy, cùng với việc chủ động phòng ngừa rủi ro thì đồng thời phải chú ý thích đáng đến 
việc xử lý nợ xấu đã phát sinh. Tuy nhiên, trong thực tiễn ở nước ta hiện nay, việc xử lý nợ xấu 
của các ngân hàng thương mại đang gặp phải những khó khăn không nhỏ. Bài viết khái quát 
những khó khăn trong việc xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại hiện nay. 
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu. 
 
 
9. Một số vấn đề về quản trị trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng/ T. Nguyen, PhD// Ngân hàng 
.- 2010 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 38-40. 
 
Nội dung: Bài viết bàn về một số vấn đề quản trị ngành tài chính                 
Từ khóa: Quản trị tài chính, quan trị ngân hàng                                             
 
 
10. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ ở các ngân hàng thương mại cổ phần trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh/ ThS. Nguyễn Anh Phong, Hà Tôn Trung Hạnh// Ngân hàng .- 
2010 .- Số 240 .- Tr. 41-48. 
 
Nội dung: Tác giả bài viết đưa ra thực trạng về hiệu quả của bộ phận kiểm soát nội bộ ở các ngân 
hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số biện pháp 
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho công tác kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời những rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. 
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, ngân hàng thương mại. 
 
 
11. Nhận diện những thách thức đối với các ngân hàng Việt Nam năm 2011/ Hải Yến// Thị 
trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 23 (320) .- Tr. 18-20. 
 
Nội dung: Bài viết nhận diện những khó khăn, thách thức cho các ngân hàng Việt Nam trong năm 
mới: thách thức về năng lực quản trị, điều hành và áp lực lợi nhuận, thách thức về vốn và khả 
năng huy động tiền gửi, thách thức từ những cam kết hội nhập. Từ đó xây dựng những chiến lược, 
giải pháp phù hợp, an toàn, bền vững.  
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Từ khóa: Ngân hàng, thách thức, khó khăn 
 
 
12. Những giải pháp phát triển hiệu quả dịch vụ ATM/ Nguyễn Đức Lệnh// Thị trường tài 
chính tiền tệ .- 2010 .- Số 18 (315) .- Tr. 19-20. 
 
Nội dung: Trình bày một số hiệu quả của dịch vụ ATM mang lại và một số giải pháp để phát triển 
hiệu quả dịch vụ ATM như: nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, phát triển hệ thống máy POS,  
hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa và xây dựng văn hóa giao tiếp, làm tốt công tác thông tin 
tuyên truyền. 
Từ khóa: Dịch vụ ATM. 
 
 
13. Ứng dụng mô hình S-C-P trong nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các ngân hàng 
thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh/ TS. Trương Quang Thông// Ngân hàng .- 
2010 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 55-63. 
 
Nội dung: Trong các tiếp cận của mô hình S-C-P (Structure-Conduct-Performance), phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu năng của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ 
Chí Minh để từ đó có những gợi ý về chính sách phù hợp. 
Từ khóa: Mô hình S-C-P, ngân hàng thương mại cổ phần, Thành phố Hồ Chí Minh 
 
 
 
                                                                

TÀI CHÍNH 
 
 
 
1. Bàn về đo lường công cụ tài chính tại thời điểm ghi nhận ban đầu và sau thời điểm ghi 
nhận ban đầu theo IAS 39 với việc vận dụng ở Việt Nam/ ThS. Hồ Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải// 
Kiểm toán .- 2010 .- Số 10 .- Tr. 29-31. 
 
Nội dung: Các quy định kế toán và các quy định pháp lý liên quan đến các công cụ tài chính của 
Việt Nam hiện nay chỉ mới giải quyết được một số vấn đề cơ bản, các nghiệp cụ đơn giản về các 
công cụ tài chính. Tuy nhiên, các quy định trong các văn bản kế toán vẫn còn có sự khác biệt 
trọng yếu so với chuẩn mực kế toán Quốc tế. Từ đó, doanh nghiệp phản ánh sai lệch kết quả kinh 
doanh về mua, bán, giao dịch công cụ tài chính. 
Từ khóa: Công cụ tài chính, IAS 39 
 
 
2. Chính sách tài chính (tài khóa) Việt Nam năm 2010 và định hướng cho năm 2011/ PGS. 
TS. Đặng Văn Thanh// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 162 .- Tr. 12-16. 
 
Nội dung: Tài chính và chính sách tài chính (tài khóa) năm 2010, định hướng và giải pháp tài 
chính năm 2011, những định hướng và giải pháp tài chính năm 2010. Một vài nhận thức cần nhấn 
mạnh trong chính sách quản lý nền tài chính quốc gia. 
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Từ khóa: Chính sách tài chính, tài chính Việt Nam. 
 
 
3. Mối quan hệ giữa quản lý rủi ro tác nghiệp và bảo hiểm trong tổ chức tài chính/ TS. Phạm 
Tiến Thành, Lê Thị Khánh Vân// Ngân hàng .- 2010 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 68-70. 
 
Nội dung: Các tổ chức tài chính tại Việt Nam và trên thế giới đang nhận thức rất rõ về vai trò của 
rủi ro tác nghiệp và tác động của nó đến hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính. Các biện 
pháp ngăn ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của rủi ro tác nghiệp được thực hiện theo phương 
pháp khác nhau và đem lại hiệu quả khác nhau trong công tác quản lý rủi ro. Một trong những 
phương pháp quản lý đó là sử dụng các dịch vụ về bảo hiểm rủi ro tác nghiệp đúng mục đích và 
tính chất hoạt động của tổ chức tài chính. 
Từ khóa: Rủi ro tác nghiệp, bảo hiểm, tổ chức tài chính. 
 
 
4. Nhận diện những thách thức đối với hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam/ 
Nguyễn Thị Tiến, Dương Thị Phượng// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 9 (388) .- Tr. 30-38. 
 
Nội dung: Bài viết góp phần nhận diện, phân tích những thách thức chủ yếu của hệ thống giám 
sát thị trường tài chính hiện nay, làm cơ sở cho việc đề xuất chính sách về mô hình hệ thống giám 
sát phù hợp trên thị trường tài chính Việt Nam. 
Từ khóa: Thị trường tài chính, giám sát thị trường tài chính, tài chính Việt Nam. 
 
 
5. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ cho các tổ chức tín 
dụng khi đưa ra quyết định cho vay/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang// Ngân hàng .- 2010 .- Số 
18 tháng 9 .- Tr. 58-62. 
 
Nội dung: Trình bày lý thuyết hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp: các chỉ tiêu 
phản ánh khả năng thanh toán, chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính, phản ánh hiệu kinh doanh, 
năng lực hoạt động, phản ánh sức sinh lời. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp khi thẩm 
định hồ sơ cho vay: những ví dụ tình huống.. 
Từ khóa: Phân tích tài chính, tổ chức tín dụng, cho vay 
 
 
6. Tái cơ cấu công nghiệp Việt Nam sau khủng hoảng tài chính/ Trần Thị Vân Anh// Nghiên 
cứu kinh tế .- 2010 .- Số 390 .- Tr. 36-43. 
 
Nội dung: Tổng quan về cơ cấu công nghiệp Việt Nam trước, trong và sau khủng hoảng tài chính 
toàn cầu (2008), phân tích cơ cấu công nghiệp nước ta, nêu những thành công, hạn chế, một số 
nguyên nhân chủ yếu và các giải pháp cơ bản thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp. 
Từ khóa: Công nghiệp Việt Nam, tái cơ cấu công nghiệp, khủng hoảng tài chính. 
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KINH TẾ VĨ MÔ 
 

 
 
1. Điều chỉnh tỷ giá – bước đi nhạy bén trong chiến lược ổn định kinh tế vĩ mô/ TS. Thanh 
Hương// Ngân hàng .- 2010 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 13-15. 
 
Nội dung: Trình bày diễn biến chính sách tỷ giá những năm gần đây, điều chỉnh tỷ giá một cách 
nhạy bén, những giải pháp đồng bộ nhằm ổn định tỷ giá. 
Từ khóa: Điều chỉnh tỷ giá, kinh tế vĩ mô 
 
 
2. Chính sách tỷ giá và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Đinh Thị Nga// 
Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 11 (390) .- Tr. 11-18. 
 
Nội dung: Tác động của chính sách tỷ giá đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đến doanh 
nghiệp Việt Nam. Định hướng hoàn thiện chính sách tỷ giá thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh. 
Từ khóa: Chính sách tỷ giá, năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp. 
 
 
 

GIÁO DỤC 
 
 
 
1. Cơ chế nào để tạo ra quỹ phát triển khoa học – công nghệ nói chung và trong doanh 
nghiệp nói riêng?/ TS. Nguyễn Đại Lai// Kinh tế và phát triển .- 2010 .- Số 161 .- Tr. 11-14. 
 
Nội dung: Bài viết kiến nghị một số yếu tố cần thiết về cơ chế, thể chế để tạo ra các quỹ phát triển 
khoa học công nghệ hoạt động hiệu quả ở nước ta. 
Từ khóa: Khoa học – công nghệ, quỹ, doanh nghiệp. 
 
 
2. Đổi mới công tác kế hoạch để quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ/ ThS. Đinh Tuấn Dũng// 
Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 161 .- Tr. 36-37, 41. 
 
Nội dung: Đề cập một trong những biện pháp quan trọng nhằm thực hiện thành công việc quản lý 
đào tạo theo học chế tín chỉ. 
Từ khóa: Đào tạo, học chế tín chỉ, đổi mới giảng dạy, quản lý 
 
 
3. Hoạt động khoa học và công nghệ 2006 – 2010 và định hướng phát triển 2011 – 2015 của 
các trường đại học khối kinh tế, quản trị kinh doanh/ GS. TS. Nguyễn Văn Nam. TS. Bùi Đức 
Thọ// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 161 .- Tr. 3-10. 
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Nội dung: Trình bày những kết quả chính của hoạt khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 – 2010 
của các trường đại học khối kinh tế, quản trị kinh doanh. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt 
động khoa học – công nghệ giai đoạn 2006 – 2010. Một số định hướng và giải pháp phát triển 
khoa học – công nghệ giai đoạn 2011 – 2015. 
Từ khóa: Hoạt động khoa học, công nghệ, đại học khối kinh tế, đại học khối quản trị kinh doanh. 
 
 
4. Kinh nghiệm quốc tế về gắn đạo tạo đại học với nhu cầu xã hội/ PGS. TS. Nguyễn Thanh 
Hà, ThS. Trịnh Mai Vân// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 161 .- Tr. 25-29. 
 
Nội dung: Bài viết này tìm hiểu những kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực như 
Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc trong việc gắn kết chặt chẽ giáo dục nói chung, đào tạo đại 
học nói riêng, với nhu cầu xã hội, qua đó đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho Việt Nam. 
Từ khóa: Đào tạo đại học, nhu cầu xã hội, kinh nghiệm quốc tế. 
 
 
 

THƯƠNG MẠI 
 
 
 

1. Cấu trúc lại các ngành sản xuất của Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng cho 
hàng hóa xuất khẩu/ PGS. TS. Hà Văn Sự// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 241 .- Tr. 11-16. 
 
Nội dung: Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và đưa ra một số giải pháp góp 
phần cấu trúc lại các ngành sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay. 
Từ khóa: Hàng hóa xuất khẩu, cấu trúc ngành sản xuất, giá trị gia tăng. 
 
 
 
2. Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách thương mại của Nhật Bản/ Đặng Thị Hiếu Lá// Nghiên 
cứu kinh tế .- 2010 .- Số 9 (388) .- Tr. 64-73. 
 
Nội dung: Tác giả bài viết giới thiệu các quá trình điều chỉnh các nhân tố cấu thành chính sách 
thương mại của Nhật Bản, mà Việt Nam có thể tham khảo. 
Từ khóa: Chính sách thương mại, Nhật Bản, Việt Nam. 
 
 
3. Một số tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến việc làm của người lao động/ PGS. TS. 
Nguyễn Tiệp// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 162 .- Tr. 61-63, 67. 
 
Nội dung: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến việc làm, dự báo tác động của hội nhập kinh 
tế quốc tế đến việc làm các năm đến 2010, khuyến nghị một số giải pháp về phát huy các yếu tố 
tích cực và hạn chế các yếu tố tiêu cực của tác động toàn cầu hóa đối với việc làm. 
Từ khóa: Hội nhập kinh tế, kinh tế quốc tế, việc làm, người lao động. 
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4. Nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm bội chi ngân sách để giảm thâm hụt thương mại của 
Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Quang Bình// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 241 .- Tr. 6-10. 
 
Nội dung: Bài viết xem xét những ảnh hưởng từ tình trạng hiệu quả đầu tư chưa cao và thâm hụt 
ngân sách tới cán cân thương mại Việt Nam, qua đó đề xuất những kiến nghị góp phần giải quyết 
tình trạng thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam. 
Từ khóa: Thương mại, hiệu quả đầu tư, bội chi ngân sách. 
 
 
5. Quản lý xuất nhập khẩu ở Việt Nam nhìn từ góc độ Nhà nước và doanh nghiệp/ PGS. TS. 
Lê Danh Vĩnh// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 241 .- Tr. 2-5. 
 
Nội dung: Quản lý xuất nhập khẩu nhìn từ góc độ quản lý của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, 
bước vào quá trình hội nhập đầy đủ với tư cách là thành viên chính thức của WTO. Một số giải 
pháp phát triển. 
Từ khóa: Xuất nhập khẩu, quản lý xuất nhập khẩu, Nhà nước, doanh nghiệp. 
 
 
6. Thương mại Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011/ PGS. TS. Lê Danh Vĩnh, Huỳnh Đắc 
Thắng// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 162 .- Tr. 24-29. 
 
Nội dung: Thương mại Việt Nam năm 2010: quy mô và nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 
xuất khẩu; Triển vọng thương mại Việt Nam năm 2011: dự báo một số chỉ tiêu hoạt động thương 
mại năm 2010, những giải pháp nhằm phát triển thương mại Việt Nam năm 2011. 
Từ khóa: Thương mại Việt Nam, phát triển thương mại. 
 
 
7. Xuất khẩu và vấn đề phát triển bền vững của Việt Nam/ ThS. Lê Văn Hùng// Nghiên cứu 
kinh tế .- 2010 .- Số 390 .- Tr. 19-29. 
 
Nội dung: Trong hơn hai thập kỉ vừa qua, xuất khẩu Việt Nam đã giành được một số thành tựu 
nhất định như: tốc độ tăng trưởng bình quân cao, thu ngoại tệ, tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên khi 
phân tích sâu hơn phía sau giá trị xuất khẩu cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề bất cập và có tác động 
không tốt trong dài hạn, ảnh hưởng mạnh tới vấn đề phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung 
chủ yếu của bài viết này. 
Từ khóa: Xuất khẩu, phát triển bền vững 
 
 
 

NGÔN NGỮ 
 

 
 
1. Một số thao tác tư duy trong kĩ năng đọc hiểu/ TS. Lâm Quang Đông// Ngôn ngữ & đời sống 
.- 2010 .- Số 11 (181) .- Tr. 29-34. 
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Nội dung: Đề cập tới một vài thao tác tư duy trong kĩ năng đọc hiểu và đặt chúng trong mối quan 
hệ giữa ngôn ngữ, tư duy và văn hóa nhằm góp thêm kinh nghiệm và phương pháp học tập cho 
người học tiếng Anh ở Việt Nam. 
Từ khóa: Kĩ năng đọc hiểu, tư duy, học ngoại ngữ 
 
 
2. Một số vấn đề nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt trong thời kỳ hội 
nhập, toàn cầu hóa hiện nay (Kì I)/ GS. TS. Nguyễn Đức Tồn// Ngôn ngữ .- 25010 .- Số 12 
(259) .- Tr. 1-9. 
 
Nội dung: Định nghĩa thuật ngữ, những yêu cầu hay tiêu chuẩn của thuật ngữ và chuẩn hóa thuật 
ngữ,  phương thức đặt thuật ngữ, vấn đề vay mượn thuật ngữ nước ngoài, có chấp nhận hay không 
một số ít chữ cái ngoại lai khi phiên thuật ngữ để cho thuật ngữ phiên gần diện mạo quốc tế mà 
không quá xa lạ tiếng Việt. 
Từ khóa: Tiếng Việt, thuật ngữ tiếng Việt, chuẩn hóa tiếng Việt, thời kỳ hội nhập. 
 
 
3. Vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy tiếng Việt/ La Văn Thanh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- 
Số 11 (181) .- Tr. 5-11. 
 
Nội dung: Bài viết này, sẽ từ góc độ người Trung Quốc với tiếng Hán là bản ngữ, tiếng Việt là 
ngoại ngữ thông qua so sánh ngữ nghĩa và cách dùng tổ hợp song tiết Hán Việt với từ Hán  hiện 
đại tương ứng để đưa ra những vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy từ Hán Việt nói chung, tổ hợp song 
tiết Hán Việt nói riêng cho sinh viên Trung Quốc. 
Từ khóa: Giảng dạy tiếng Việt 
 
 
 

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 
 
                                                                                       
 
3. Công nghệ tự động hóa trong thời đại mới/ GS. TSKH. Phạm Thượng Cát// Tự động hóa 
ngày nay .- 2010 .- Số 120 tháng 10 .- Tr. 20-22. 
 
Nội dung: Giới thiệu xu thế phát triển của công nghệ tự động hóa giai đoạn tới: công nghệ nano 
và cảm biến thế hệ mới, mạng công nghiệp không dây, các thiết bị vào / ra thông minh. 
Từ khóa: Công nghệ tự động hóa. 
                   
 
1. Liên kết mạng không dây phức hợp/ Hoàng Trọng Minh// Công nghệ thông tin & truyền 
thông .- 2010 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 30-33. 
 
Nội dung: Bài báo tóm lược các khía cạnh liên quan tới vấn đề kết nối liên mạng trên cơ sở mô 
hình kiến trúc, các mức kết nối liên mạng và các giải pháp thực tế như kiến trúc I-WLAN, kiến 
trúc GAN, WiMAX và 3GPP, liên mạng IEEE 802.21. 
Từ khóa: Liên kết mạng, mạng không dây phức hợp. 
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2. Mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng mạng GPON/ Hoàng Thị Thanh Việt, Lê 
Nhật Thăng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2010 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 34-40. 
 
Nội dung: Giới thiệu kết quả mô phỏng các tham số đặc trưng cho mạng GPON cũng như các yếu 
tố ảnh hưởng đến chất lượng mạng GPON. 
Từ khóa: Mạng GPON, chất lượng mạng GPON.        
 
 
 
 

XÂY DỰNG 
 
 
 
1. Ảnh hưởng đồng thời của tải trọng thẳng đứng và lực ngang tới chiều dày kết cấu áo 
đường mềm/ ThS. NCS. Đỗ Ngọc Viện// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 11 .- Tr. 35-36, 38.  
 
Nội dung: Trình bày ảnh hưởng đồng thời của tải trọng đứng và tải trọng ngang đến chiều dày kết 
cấu áo đường mềm theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. 
Từ khóa: Kết cấu áo đường, tải trọng thẳng đứng, lực ngang, chiều dày. 
 
 
2. Đánh giá độ cố kết của đất yếu thông qua các kết quả quan trắc lún bằng phương pháp 
trắc địa/ TS. Ngô Văn Hợi// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 40-43. 
 
Nội dung: Giới thiệu trình tự thực hiện các công tác trắc địa phục vụ cho việc đánh giá độ cố kết 
của đất khi xử lý đất yếu bằng cách gia tải trước. Các vấn đề lý thuyết được minh họa bằng số liệu 
quan trắc thực tế do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện năm 2004 trên mặt 
bằng dự án xây dựng kho cảng container Chùa Vẽ, Hải Phòng. 
 
 
3. Giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình/ PGS. TS. 
Cao Duy Tiến, TS. Nguyễn Cao Dương, ThS. Hoàng Anh Giang// Khoa học công nghệ xây dựng 
.- 2010 .- Số 4 .- Tr. 3-8. 
 
Nội dung: Sự cần thiết của quy chuẩn, cơ sở biên soạn quy chuẩn, giới thiệu nội dung quy chuẩn. 
Từ khóa: An toàn cháy, công trình, quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia. 
 
 
4. Kinh nghiệm áp dụng giải pháp móng nổi cho công trình xây dựng trên nền đất yếu tại dự 
án khu nhà ở Bắc Hà, Hà Nội/ TS. Trịnh Viết Cương, KS. Nguyễn Ngọc Thuyết, ThS. Nguyễn 
Văn Đông// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 3-7. 
 
Nội dung: Đối với trường hợp lớp đất yếu bên dưới móng có bề dày lớn trong khi diện chịu tải 
rộng thì các giải pháp xử lý nền khác không khả thi hoặc không kinh tế. Trong điều kiện này 
móng nổi là giải pháp có nhiều ưu điểm, có thể đồng thời đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật và 
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kinh tế. Bài báo này trình bày kết quả áp dụng kết quả nghiên cứu cho các khối nhà liền kề thuộc 
dự án khu đô thị mới Bắc Hà (Hà Nội). 
Từ khóa: Móng nổi, xây dựng, nền đất yếu, Bắc Hà, Hà Nội 
 
 
5. Nghiên cứu sự làm việc của tấm sàn bê tông Keramzit dưới tải trọng phân bố đều/ ThS. 
Nguyễn Duy Hiếu, Trương Thị Kim Xuân, GS. TSKH. Phùng Văn Lự, TS. Trần Bá Việt// Khoa 
học công nghệ xây dựng .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 17-20. 
 
Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của tấm sàn bê tông Keramzit 
dưới tải trọng phân bố đều, so sánh sự biến dạng và vết nứt của nó với tấm sàn bê tông nặng cốt 
thép cùng mác. 
Từ khóa: Bê tông keramzit, tấm sàn bê tông keramzit cốt thép, tấm sàn bê tông nặng cốt thép, 
biến dạng kéo, biến dạng nén, độ võng, vết nứt. 
 
 
6. Sữa chữa, tăng cường cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi 
các bon/ TS. Ngô Ngọc Sơn, ThS. Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Mạnh Quang// Cầu đường Việt 
Nam .- 2010 .- Số 10 .- Tr. 23-29. 
 
Nội dung: Giới thiệu việc ứng dụng loại vật liệu mới chất dẻo cốt sợi các bon (CFRP) trong sữa 
chữa và tăng cường kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực đang khai thác, trong đó tập trung 
chủ yếu vào phân tích các mô hình tính toán thiết kế tăng cường chống uốn và chống cắt. 
Từ khóa: Cầu dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực, vật liệu chất dẻo, các bon 
 
 
7. Tính kết cấu thanh có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ TS. Lương 
Xuân Bính, ThS. Đỗ Xuân Quý, KS. Vũ Ngọc Linh// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 11 .- Tr. 
30-34.  
 
Nội dung: Các tác giả bài viết tập trung nghiên cứu xây dựng ma trận độ cứng phần tử thanh có 
mặt cắt thay đổi tuyến tính trong các trường hợp chịu lực cơ bản như kéo (nén), xoắn, uốn. Từ đó 
ứng dụng các ma trận độ cứng phần tử này vào xây dựng thuật toán và chương trình tính toán trên 
máy tính để tính các kết cấu thanh có mặt thay đổi. 
Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn, kết cấu thanh, mặt cắt. 
 
 
8. Tính toán động lực học khung phẳng đàn – dẻo có kể đến các điều kiện ban đầu do tác 
dụng tĩnh gây ra/ ThS. Nguyễn Văn Tú, GS. TSKH. Nguyễn Văn Hợi// Khoa học công nghệ xây 
dựng .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 21-27. 
 
Nội dung: Trình bày phương pháp và các kết quả tính toán khung phẳng đàn – dẻo chịu tác dụng 
của tải trọng động có kể đến các điều kiện ban đầu của kết cấu do tác dụng tĩnh gây ra. Mô hình 
đàn – dẻo của vật liệu được sử dụng là mô hình đàn – dẻo song tuyến tính.  
Từ khóa: Động lực học, khung phẳng đàn – dẻo, tác dụng tĩnh            
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Từ khóa: Độ cố kết, đất yếu, quan tắc lún, trắc địa. 
 
 
9. Ứng xử chịu kéo của cấu kiện sử dụng bê tông tính năng cao/ TS. Nguyễn Xuân Huy// Cầu 
đường Việt Nam .- 2010 .- Số 11 .- Tr. 26-29. 
 
Nội dung: Bê tông tính năng cao là vật liệu có nhiều đặc tính ưu việt về cường độ, tuổi thọ, khả 
năng chống thấm, khả năng tự đầm. Tuy nhiên bê tông tính năng cao mới được tìm hiểu chủ yếu ở 
tính chất của vật liệu mà chưa có nhiều nghiên cứu trong việc ứng dụng đối với các cấu kiện. Để 
hiểu rõ hơn khả năng làm việc của chúng. Bài báo này sẽ làm rõ ứng xử chịu kéo của cấu kiện sử 
dụng bê tông tính năng cao. Kết quả thực nghiệm cũng như mô phỏng trên máy tính sẽ giúp nắm 
rõ hơn vấn đề này.  
Từ khóa: Bê tông tính năng cao, cấu kiện bê tông. 
 
 
 
 

KẾ TOÁN 
 

 
1. Áp dụng phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng và lợi nhuận trong doanh nghiệp vận 
tải hàng hóa/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan// Kế toán .- 2010 .- Số 10 .- Tr. 34-37, 47. 
 
Nội dung: Mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận trong doanh nghiệp, cách vận dụng phân 
tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận trong doanh nghiệp vận tải hàng hóa. 
Từ khóa: Chi phí, sản lượng, lợi nhuận, quan hệ, doanh nghiệp vận tải hàng hóa. 
 
                 
2. Bàn về cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp/ TS. Lê Thị Hồng Phương// Kế toán .- 2010 .- 
Số 10 .- Tr. 45-46 
 
Nội dung: Bài viết nhằm làm rõ những cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua hai góc 
độ tính thu nhập chịu thuế.  
Từ khóa: Thuế thu nhập, doanh nghiệp. 
 
 
3. Chính sách thuế giá trị gia tăng ở nước ta trong tiến trình thực hiện các cam kết quốc tế 
và khu vực/ TS. Lê Văn Luyện// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 389 .- Tr. 29-37. 
 
Nội dung: Đề cập đến những vấn đề hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng Việt Nam trong 
tiến trình thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực đang đến gần, mà điển hình là cam kết trong 
khuôn khổ WTO. 
Từ khóa: Thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế, WTO. 
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4. Giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm/ 
Trần Tuấn Thanh// Kiểm toán .- 2010 .- Số 8 .- Tr. 39-42. 
 
Nội dung: Bảo hiểm là một ngành dịch vụ tài chính, mang tính toàn cầu, rủi ro bảo hiểm không 
giới hạn trong phạm vi một nước, các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện liên kết đồng bảo 
hiểm, tái bảo hiểm để phân tán rủi ro và cùng nhau gánh chịu tổn thất xảy ra. Bài viết giới thiệu 
đặc trưng cơ bản của hoạt động đồng bảo hiểm, một số giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động 
đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 
Từ khóa: Bảo hiểm, kế toán, doanh nghiệp. 
 
 
5. Hoàn thiện dữ liệu và nội dung phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại các 
công ty chứng khoán/ Nguyễn Thị Cẩm Thúy // Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 36 
tháng 10 .- Tr. 35-37. 
 
Nội dung: Thực trạng cơ sở dữ liệu và nội dung phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
tại các công ty chứng khoán Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu và nội dung 
phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. 
Từ khóa: Phân tích, báo cáo, hoạt động kinh doanh, công ty chứng khoán, dữ liệu     
 
 
6. Kế toán các giao dịch ngoại tệ kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng Việt Nam: thực trạng và 
giải pháp/ ThS. Đào Nam Giang// Kế toán .- 2010 .- Số 10 .- Tr. 24-28. 
 
Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ phương pháp kế toán thông thường đối với các hợp đồng kỳ 
hạn (không đáp ứng được tiêu chuẩn của kế toán phòng ngừa rủi ro). 
Từ khóa: Kế toán, giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, tổ chức tín dụng. 
 
 
7. Kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp và sự bất hợp lý của kế toán chi phí 
truyền thống/ TS. Phạm Đức Hiếu// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 241 .- Tr. 34-38. 
 
Nội dung: Bài viết so sánh khuôn mẫu của kế toán chi phí truyền thống được thực hiện bởi kế 
toán tài chính và kế toán quản trị với kế toán chi phí trên cơ sở kế toán môi trường trong doanh 
nghiệp. Thông qua các thảo luận về ứng xử kế toán đối với chi phí phế liệu trong quá trình sản 
xuất, tác giả đã chỉ ra những bất hợp lý trong kế toán chi phí của kế toán truyền thống, từ đó có 
các khuyến nghị nhằm gắn các yếu tố môi trường với kế toán chi phí trong các doanh nghiệp hiện 
nay. 
Từ khóa: Kế toán chi phí, môi trường, doanh nghiệp, kế toán chi phí truyền thống.                                                   
 
 
8. Kế toán cho vay hộ sản xuất trong một số ngân hàng thương mại hiện nay/ TS. Nguyễn 
Phú Giang// Kiểm toán .- 2010 .- Số 9 .- Tr. 32-35. 
 
Nội dung: Thực trạng kế toán cho vay hộ sản xuất ở một số ngân hàng thương mại hiện nay: về 
kiểm tra giám sát các món vay và theo dõi nợ vay quá hạn, về hồ sơ cho vay, vấn đề thế chấp tài 
sản, về thu lãi cho vay. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay hộ sản xuất 
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tại các ngân hàng thương mại hiện nay: đối với khoản vay quá hạn, xử lý khi thu lãi suất đã quá 
hạn, nghiên cứu cải tiến hồ sơ cho vay hộ sản xuất, kiểm tra trước và sau khi cho vay, các văn bản 
quy định về lãi suất, ứng dụng tin học trong kế toán cho vay hộ sản xuất… 
Từ khóa: Kế toán cho vay, hộ sản xuất, ngân hàng thương mại.                          
 
 
9. Kế toán công cụ tài chính về đầu tư chứng khoán trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo 
hướng phù hợp với thông lệ Quốc tế/ ThS. Đặng Ngọc Hùng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán 
.- 2010 .- Số 36 tháng 10 .- Tr. 21-25. 
 
Nội dung: Tổng hợp về kế toán đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, kế toán đầu tư chứng khoán tại 
Mỹ, kế toán đầu tư chứng khoán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế). Một số trao đổi nhằm hoàn thiện kế toán đầu tư chứng khoán. 
Từ khóa: Kế toán công cụ tài chính, kế toán đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp Việt Nam, thông 
lệ Quốc tế. 
 
 
10. Kế toán đơn vị chủ đầu tư trong mối quan hệ với việc tổng hợp báo cáo tài chính ở 
doanh nghiệp/ PGS. TS. Võ Văn Nhị, ThS. Nguyễn Anh Hiền// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 
240 .- Tr. 58-62. 
 
Nội dung: Đánh giá công tác tổng hợp báo cáo tài chính của các Ban quản lý dự án trực thuộc các 
doanh nghiệp, một số ý kiến đề xuất: đề xuất về hệ thống tài khoản, đề xuất về hệ thống báo cáo 
tài chính. 
Từ khóa: Kế toán, đơn vị đầu tư, tổng hợp báo cáo tài chính, doanh nghiệp. 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
11. Kế toán quản trị chi phí của các nước phát triển và bài học vận dụng cho các doanh 
nghiệp vận tải hàng hóa Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan// Nghiên cứu khoa học kiểm 
toán .- 2010 .- Số 34 tháng 8 .- Tr. 31-33. 
 
Nội dung: Bài viết tập trung hai vấn đề cơ bản: Kế toán quản trị chi phí của một số nước phát 
triển như Hoa Kỳ, Pháp, và bài học kinh nghiệm vận dụng vào các doanh nghiệp vận tải hàng hóa 
của Việt Nam 
Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp vận tải hàng hóa. 
 
 
12. Kế toán theo giá trị hợp lí và khủng hoảng tài chính các tranh luận và liên hệ thực tế ở 
Việt Nam/ TS. Phạm Đức Hiếu// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 239 .- Tr. 8-13. 
 
Nội dung: Bài viết nhằm cung cấp một cách khái quát những nội dung cơ bản của kế toán theo giá 
trị hợp lý, so sánh phương pháp kế toán này với kế toán dựa trên giá gốc. Trên cơ sở phân tích lợi 
ích cũng như hạn chế của các phương pháp kế toán trong tương quan với môi trường kinh tế, tác 
giả liên hệ với việc vận dụng kế toán theo giá trị hợp lí bởi các nhà soạn thảo chuẩn mực kế toán 
và các doanh nghiệp. 
Từ khóa: Kế toán theo giá trị hợp lý, khủng hoảng tài chính. 
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13. Làm rõ hơn phương pháp lập báo cáo sản xuất trong kế toán quản trị/ TS. KTV.Chúc 
Anh Tú// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 35 tháng 9 .- Tr. 31-33. 
 
Nội dung: Bài viết trao đổi thêm các vấn đề cơ bản của lập Báo cáo sản xuất nhằm giúp những 
đối tượng quan tâm có cách nhìn nhận rõ hơn, toàn diện hơn về Báo cáo sản xuất. 
Từ khóa: Báo cáo sản xuất, kế toán quản trị 
 
 
14. Liên kết giữa kế toán và thuế ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Công Phương// Phát triển kinh tế .- 
2010 .- Số 239 .- Tr. 22-26. 
 
Nội dung: Bài viết bàn về sự liên kết giữa kế toán và thuế ở nước ta. Nhận diện mức độ liên kết 
giữa kế toán và thuế có ý nghĩa thiết thực không chỉ trong quản lý điều hành vĩ mô mà còn trong 
thực hành kế toán và thuế ở các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này giúp cho các đối tượng có 
liên quan vận dụng tốt công cụ kế toán – thuế trong điều hành và tác nghiệp. 
Từ khóa: Kế toán, thuế. 
 
 
15. Một số vấn đề hạch toán kế toán hoạt động ủy thác đầu tư tại các doanh nghiệp hiện 
nay/ Đặng Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Tâm// Kiểm toán .- 2010 .- Số 9 .- Tr. 29-31. 
 
Nội dung: Ngoài việc giải thích rõ khái niệm về ủy thác đầu tư, bài viết tập trung trình bày quy 
trình hạch toán kế toán hoạt động ủy thác đầu tư như: chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, trình tự 
hạch toán kế toán hoạt động ủy thác đầu tư trong các doanh nghiệp. Đồng thời, bài viết cũng đưa 
ra một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán hoạt động ủy thác trong thực tiễn tại các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ này. 
Từ khóa: Hạch toán kế toán, hoạt động ủy thác đầu tư, doanh nghiệp.       
 
 
16. Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập đối với ngân 
hàng thương mại Việt Nam trong xu thế hội nhập/ TS. Nguyễn Thị Minh Tâm// Kiểm toán .- 
2010 .- Số 8 .- Tr. 57-61. 
 
Nội dung: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, định hướng 
phát triển hoạt động. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài của kiểm toán độc lập 
đối với ngân hàng thương mại Việt Nam. 
Từ khóa: Báo cáo tài chính, kiểm toán độc lập, ngân hàng thương mại., hội nhập. 
 
 
17. Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đối với doanh nghiệp xây dựng/ Nguyễn Anh Tuấn// 
Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 20 (317) .- Tr. 30-31. 
 
Nội dung: Trình bày một số ưu điểm và hạn chế về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm tại công ty xây dựng Lũng Lô. Một số giải pháp để nâng cao tính hiệu quả quản lý 
chi phí: về hoàn thiện hệ thống sổ kế toán, về hoàn thiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, về hoàn 
thiện chi phí nhân công trực tiếp, về hoàn thiện chi phí sử dụng máy thi công, về hoàn thiện việc 
xác định thiệt hại trong sản xuất thi công, về hoàn thiện công tác tính giá thành. 
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Từ khóa: Quản lý chi phí, doanh nghiệp xây đựng. 
 
 
18. Nhận biết bản chất về hạch toán kế toán/ TS. Phạm Viết Hưng// Kiểm toán .- 2010 .- Số 9 .- 
Tr. 14-18.  
 
Nội dung: Trong điều kiện nền kinh tế tài chính dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, 
hạch toán kế toán cần được hiểu là vấn đề thông tin, vấn đề kiểm tra, kiểm soát các hoạt động 
kinh tế tài chính trong các tổ chức, đơn vị phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. 
Từ khóa: Hạch toán kế toán.     
 
 
19. Nhận biết dấu hiệu rủi ro trong đầu tư chứng khoán/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang// 
Kiểm toán .- 2010 .- Số 10 .- Tr. 24-28. 
 
Nội dung: Bài viết nghiên cứu rủi ro trong đầu tư chứng khoán thông qua các dấu hiệu nhận biết 
rủi ro tài chính trong quá trình đầu tư giúp cho các nhà đầu tư có các quyết định phù hợp nhằm thu 
được tối đa lợi nhuận trong hoạt động đầu tư tài chính. 
Từ khóa: Đầu tư chứng khoán, rủi ro chứng khoán 
 
 
20. Những bất cập của hệ thống định mức phân bổ ngân sách dưới góc nhìn kiểm toán/ TS. 
Lê Đình Thăng// Kiểm toán .- 2010 .- Số 9 .- Tr. 19-23. 
  
Nội dung: Bài viết đưa ra một số bất cập từ hệ thống định mức được sử dụng để phân bổ ngân 
sách nhà nước trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010 dưới góc nhìn của người làm công tác 
kiểm toán. Từ đó khắc phục những bất cập trong thời kỳ ổn định ngân sách mới từ năm ngân sách 
2011. 
Từ khóa: Kiểm toán, phân bổ ngân sách, bất cập         
     
      
21. Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao động trong các doanh nghiệp may mặc 
Việt Nam/ ThS. Bùi Minh Hải// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 35 tháng 09 .- Tr. 
25-31. 
 
Nội dung: Những rủi ro mà các doanh nghiệp may mặc Việt Nam phải đối mặt là: rủi ro giao 
hàng không đúng kế hoạch theo hợp đồng, chất lượng không đáp ứng yêu cầu, lao động tự ý bỏ 
việc, nghỉ việc…. Bài viết phân tích những nguyên nhân gây ra những rủi ro trên từ đó đưa ra một 
số giải pháp kiểm soát. 
Từ khóa: Kiểm soát rủi ro, doanh nghiệp may mặc. 
 
  
22. Tham khảo kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thường niên của kiểm toán Nhà nước 
Australia/ ThS. Đặng Thị Hoàng Liên// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 35/tháng 9 
.- Tr. 56-61. 
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Nội dung: Kế hoạch thường niên – kế hoạch quản lý và hoạt động hàng năm là một phần thuộc kế 
hoạch chiến lược trung hạn của Kiểm toán Nhà nước Australia (ANAO). Mục đích của kế hoạch 
thường niên là nhằm đảm bảo rằng Kiểm toán Nhà nước Australia có thể xác định được những 
vấn đề trọng điểm của năm hiện tại và các quan điểm hoạt động trong các năm tiếp theo. Trong kế 
hoạch giai đoạn 2010 – 2011, ANAO đã cụ thể hóa các chỉ số hoạt động thông qua 4 lĩnh vực 
chính: 1. Khách hàng của ANAO, 2. Sản phẩm và dịch vụ của ANAO, 3. Nhân sự, 4. Hoạt động. 
Bài viết giới thiệu mô hình xây dựng kế hoạch trên để cùng tham khảo. 
Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, Australia, kế hoạch thường niên. 
 
 
23. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán Việt Nam theo yêu cầu hội nhập và phát 
triển kinh tế/ PGS. TS. Nghiêm Văn Lợi// Kế toán .- 2010 .- Số tháng 10 .- Tr. 13-16. 
 
Nội dung: Trình bày một số điểm khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam với 
chuẩn mực và thông lệ kế toán Quốc tế và đề xuất một số phương phướng, giải pháp góp phần 
đưa kế toán Việt Nam hội nhập với kế toán Quốc tế. 
Từ khóa: Kế toán, phát triển kinh tế, hoàn thiện hệ thống kế toán. 
 
 
24. Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức 
thời (JIT)/ PSG. TS. Trương Bá Thanh, ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh// Phát triển kinh tế .- 2010 .- 
Số 239 .- Tr. 2-7. 
 
Nội dung: Hệ thống sản xuất JIT (Just-In-Time) được các doanh nghiệp áp dụng để đạt được khả 
năng cạnh tranh trên thị trường. Việc triển khai hệ thống sản xuất JIT sẽ thay đổi đáng kể mọi 
hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đòi hỏi việc tổ chức kế toán nhằm cung cấp thông tin cho nhà 
quản lý phải có những thay đổi cho phù hợp. Trên cơ sở giới thiệu về hệ thống sản xuất JIT, tác 
giả sẽ phân tích những đặc điểm của phương pháp kế toán truyền thống để thấy rằng khi doanh 
nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất JIT thì cần thiết phải thay thế phương pháp này bằng một 
phương pháp khác hiệu quả hơn, đó là phương pháp kế toán ngược dòng. Bài viết này sẽ tập trung 
trình bày những đặc trưng cơ bản của phương pháp kế toán ngược dòng – phương pháp kế toán 
được xem là phù hợp đối với doanh nghiệp sản xuất áp dụng hệ thống JIT. 
Từ khóa: Phương pháp kế toán ngược dòng, sản xuất tức thời, doanh nghiệp 
 
 
26. Sự suy giảm tính hữu ích của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam và những 
vấn đề cần đổi mới/ TS. Huỳnh Lợi// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 241 .- Tr. 58-61. 
 
Nội dung: Trình bày sự cần thiết phải đổi mới kế toán chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam 
để đảm bảo duy trì, nâng cao tính hữu ích của thông tin chi phí trên các báo cáo tài chính và báo 
cáo quản trị. 
Từ khóa: Kế toán chi phí, doanh nghiệp Việt Nam, tính hữu ích.       
 
 
26. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của kiểm toán Nhà nước theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2000/ ThS. Hoàng Văn Chương// Kiểm toán .- 2010 .- Số 10 .- Tr. 32-34. 
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Nội dung: Trình bày các bước cơ bản để thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo thống nhất và khoa học. 
Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001:2000 
 
                                                                                                                                                                                     
 
 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 

                                                                                                                                                                                              
1. Hàng rào kỹ thuật của các nước đối với hàng xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh gia tăng 
chính sách bảo hộ/ ThS. Phạm Thị Kim Yến// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 . – Số 389 .- Tr. 47-53. 
 
Nội dung: Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề về hàng rào kỹ thuật thương mại, một số quy định 
của thị trường EU và thị trường Hoa Kỳ, với kỳ vọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức 
đầy đủ và có giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại trong điều kiện mới, đạt 
hiệu quả cao. 
Từ khóa: Hàng rào kỹ thuật, hàng xuất khẩu, Việt Nam, chính sách bảo hộ. 
 
 
2. Những bài học lớn từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh/ Thành Nam// Nghiên cứu khoa học 
kiểm toán .- 2010 .- Số 34 tháng 8 .- Tr. 18-19. 
 
Nội dung: Hòa bình, hợp tác và phát triển luôn là nội dung xuyên suốt của ngoại giao Việt Nam 
được đúc kết từ những bài học lớn từ Tư  tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Tư tưởng đối ngoại và 
phong cách ngoại giao của Người ẩn chứa nét tinh hoa và tinh thần ngoại giao tâm công và hòa 
hiếu của cha ông. 
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại giao 
 
 
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng vốn nhân lực của các doanh nghiệp may Việt Nam/ 
ThS. Hoàng Xuân Hiệp// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 161 .- Tr. 20-24. 
 
Nội dung: Bài viết này hướng tới mục tiêu đề xuất một số tiêu chí đánh giá chất lượng vốn nhân 
lực của doanh nghiệp, tiến hành đánh giá thực trạng chất lượng vốn nhân lực của các doanh 
nghiệp may Việt Nam theo các tiêu chí được đề xuất để làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu về 
chất lượng vốn nhân lực của doanh nghiệp may, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất 
lượng vốn nhân lực của doanh nghiệp may Việt Nam. 
Từ khóa: Vốn nhân lực, doanh nghiệp may, giải pháp, chất lượng, tiêu chí đánh giá. 
 
 
4. Nghiên cứu các yếu tố văn hóa công ty có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 
trong các doanh nghiệp/ PGS. TS. Nguyễn Quang Thu, Nguyễn Đại Phước Tiên// Phát triển kinh 
tế .- 2010 .- Số 241 .- Tr. 48-57. 
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Nội dung: Bài viết nêu lên những yếu tố văn hóa có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 
của công ty, từ đó kiến nghị các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa công ty, góp phần nâng 
cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết gồm phần cơ sở lý thuyết, phương pháp và kết 
quả nghiên cứu, một số kiến nghị - giải pháp. 
Từ khóa: Văn hóa công ty, hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp.                                                                                                                             
 
 
5. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt 
Nam giai đoạn 2010 – 2020/ NSUT. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 
2010 .- Số 22 (319) .- Tr. 18-22. 
 
Nội dung: Tổng quan hệ thống đào tạo nhân lực cho ngành ngân hàng; Một số hạn chế về đào tạo 
nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng Việt Nam; Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao: các giải pháp từ phía ngân hàng Nhà nước, giải pháp đối với các cơ sở 
đào tạo, giải pháp đối với các ngân hàng thương mại. 
Từ khóa: Nguồn nhân lực, chất lượng cao, ngân hàng, phát triển nguồn nhân lực 
 
 
             
 

DU LỊCH 
 
 

 
1. Asean kinh nghiệm phát triển du lịch/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- 
Số 12 .- Tr. 37-38. 
 
Nội dung: Đề cập kinh nghiệm của một số nước trong khu vực Asean về phát triển du lịch như: 
Thái Lan, Malaysia, Singarpore. Từ đó rút ra một số bài học có thể áp dụng cho Việt Nam. 
Từ khóa: Phát triển du lịch, Asean. 
 
 
2. Giáo dục môi trường cho du lịch sinh thái/ ThS. Nguyễn Quyết Thắng// Du lịch Việt Nam .- 
2010 .- Số 12 .- Tr. 30-32. 
 
Nội dung: Du lịch sinh thái và công tác bảo vệ môi trường, công tác giáo dục môi trường cho du 
lịch sinh thái trên thế giới. Kinh nghiệm đối với Việt Nam. 
Từ khóa: Giáo dục môi trường, du lịch sinh thái                                                                                                                                                                   
 
 
3. Ngành du lịch Việt Nam năm 2010/ PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh// Kinh tế & phát triển .- 
2010 .- Số 162 .- Tr. 30-35. 
 
Nội dung: Giới thiệu về bối cảnh phát triển du lịch Việt Nam năm 2010, những thành công của 
ngành du lịch Việt Nam năm 2010, những hạn chế của du lịch Việt Nam trong năm 2010. Các 
khuyến nghị khắc phục những hạn chế của du lịch năm 2010. 
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Từ khóa: Du lịch Việt Nam, phát triển du lịch 
 
 
4. Quản lý và bảo vệ môi trường trong khách sạn/ Hoàng Ngọc Quỳnh// Du lịch Việt Nam .- 
2010 .- Số 12 .- Tr. 52-53. 
 
Nội dung: Quản lý và bảo vệ môi trường trong khách sạn tức là quản lý và sử dụng hiệu quả một 
cách tối ưu các tài nguyên như năng lượng, nước và giảm thiểu các chất thải rắn, lỏng, khí gây tác 
động tiêu cực tới môi trường. Ngoài ra, việc xây dựng biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường 
không chỉ giúp khách sạn giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao chất lượng môi trường và chất 
lượng dịch vụ của khách sạn. 
Từ khóa: Khách sạn, bảo vệ môi trường 
 
 
5. Thực trạng và định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam sau giai đoạn suy thoái kinh 
tế/ TS. Lê Anh Tuấn, ThS. Phạm Mạnh Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 389 .- Tr. 3-9. 
 
Nội dung: Khái quát tình hình du lịch thế giới thời gian gần đây, đặc điểm tình hình du lịch Việt 
Nam thời gian qua. Một số định hướng chính phát triển ngành du lịch Việt Nam giai đoạn sau suy 
thoái kinh tế: định hướng về thị trường, về sản phẩm, về xúc tiến quảng bá, định hướng trong tái 
cơ cấu ngành. Một số giải pháp chủ yếu: về nghiên cứu thị trường, đa dạng hóa các loại hình du 
lịch, xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng của các sản phẩm du lịch. 
Từ khóa: Du lịch Việt Nam, suy thoái kinh tế, phát triển du lịch.         
 
 
 
 
             
 
                                                                      
 
 


